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TIÊU DIỆT VI KHUẨN GÂY BỆNH
LOẠI BỎ RÊU MỐC TRÊN CÁC BỀ MẶT 
TỰ ĐỘNG PHÂN HUỶ CHẤT ĐỘC HẠI 

Đồng Tâm tự hào đã nghiên cứu và áp dụng thành công

MEN KHÁNG KHUẨN trên GẠCH ỐP LÁT

Có khả năng:

KHÁNG KHUẨN
GẠCH MEN - GRANITE

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU NANO KHÁNG KHUẨN

Đặc tính vượt trội

Hơn 47 năm hình thành và phát triển, Đồng Tâm không 
ngừng nghiên cứu sáng tạo về mẫu mã và đầu tư về công 
nghệ để cho ra đời những bộ sưu tập mới nhất , đảm bảo 

đáp ứng được nhu cầu khó nhất của khách hàng.

Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng được đặt lên 
hàng đầu, Công ty tự hào đã nghiên cứu và áp dụng thành công 
men kháng khuẩn trên gạch ốp lát tạo ra một bước đột phá trong 
việc sản xuất ra các dòng sản phẩm mới có tính năng bảo vệ sức 
khỏe người sử dụng và thân thiện với môi trường. 

Khi sử dụng sản phẩm gạch ốp lát có khả năng kháng khuẩn, 
khách hàng có thể yên tâm bởi đặc tính tiêu diệt các loại vi khuẩn 
gây bệnh, loại bỏ rêu mốc trên các bề mặt và tự động phân hủy 
chất độc hại. Kết quả này đã được Viện Pasteur TP HCM công nhận 
với tỷ lệ diệt khuẩn lên đến 99% sau khi tiếp xúc trong vòng 24h.

Bên cạnh đó, Đồng Tâm cũng giới thiệu các dòng gạch granite ứng 
dụng công nghệ men khô Swarovsky giúp tạo nên hiệu ứng lấp 
lánh như kim cương, có khả năng thay đổi đa dạng, đầy màu sắc 
khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng đèn, mang lại 
cảm giác lung linh, vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Sản phẩm với 
nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với các vật liệu ốp lát khác về khả 
năng chống mài mòn, siêu cứng, chống trầy xước và chống bám 
bẩn toàn diện. 
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Gạch GRANITE & Gạch MEN  - Porcelain & Ceramic Tiles

GẠCH LÁT NỀN 
FLOOR TILES

GẠCH ỐP TƯỜNG 
WALL TILES

WALL & FLOOR TILES

GẠCH VIỀN 
BORDER TILES



100DB028-NANO

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE 100x100cm - (39.4”x39.4”)
QCĐG: 2V/T

100
100

100DB016-NANO

Công trình sử dụng gạch 100DB028-NANO và 8080YALI001

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.
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100DB032-NANO

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE 100x100cm - (39.4”x39.4”)
QCĐG: 2V/T

100
100

Công trình sử dụng gạch 100DB032-NANO

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.
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8080DB006-NANO

8080DB100-NANO

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE 80x80cm (31.5”x31.5”)
QCĐG: 3V/T Công trình sử dụng gạch 8080DB006-NANO

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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8080DB101-NANO 8080DB032 - NANO

8080DB038 - NANO 8080MARMOL005-NANO

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE 80x80cm (31.5”x31.5”)
QCĐG: 3V/T

Công trình sử dụng gạch 8080MARMOL005-NANO

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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DTD8080TRUONGSON001-FP-H+ DTD8080TRUONGSON002-FP-H+

STICKER KHANG KHUAN - KT 9cmx8.2cm - Decal ngoài trời

KHÁNG KHUẨN
GẠCH MEN - GRANITE

H+ : Công nghệ Men Kháng khuẩn

MÀI MEN TOÀN PHẦN - FULL POLISHED

DTD8080TRUONGSON003-FP

Công trình sử dụng gạch DTD8080TRUONGSON001 / 005 - FP

DTD8080TRUONGSON005-FP

80x80cm (31.5”x31.5”)
QCĐG: 3V/T

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference

19GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES
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MÀI MEN TOÀN PHẦN - FULL POLISHED

DTD8080YALI001-FP

Công trình sử dụng gạch DTD8080YALI001-FP

DTD8080FANSIPAN001-FP-H+

H+ : Công nghệ Men Kháng khuẩn

80x80cm (31.5”x31.5”)
QCĐG: 3V/T

STICKER KHANG KHUAN - KT 9cmx8.2cm - Decal ngoài trời

KHÁNG KHUẨN
GẠCH MEN - GRANITE

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN MỜ LÁNG - BABY SKIN MATT

DTD8080NAPOLEONE001-H+

DTD8080NAPOLEONE003-H+

DTD8080NAPOLEONE002-H+

DTD8080NAPOLEONE004-H+

Công trình sử dụng gạch DTD8080NAPOLEONE002-H+

H+ : Công nghệ Men Kháng khuẩn

STICKER KHANG KHUAN - KT 9cmx8.2cm - Decal ngoài trời

KHÁNG KHUẨN
GẠCH MEN - GRANITE

80x80cm (31.5”x31.5”)
QCĐG: 3V/T

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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6060DB006-NANO

6060DB032-NANO

6060DB014-NANO

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE 60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/T Công trình sử dụng gạch 6060DB006-NANO

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



6060DB034-NANO

6060DB038-NANO

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE

6060MARMOL005-NANO

6060MARMOL002-NANO

Công trình sử dụng gạch 6060MARMOL005-NANO và 6060MARMOL002-NANO
60x60cm (23.6”x23.6”)

QCĐG: 4V/T

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



MÀI MEN TOÀN PHẦN - FULL POLISHED

6060SNOW001-FP

DTD6060BACHVAN001-FPDTD6060CARARAS002-FP

Công trình sử dụng gạch 6060SNOW001-FP

DTS6060BRIGHT001-FP

60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/T

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



DTD6060HAIVAN001-FP

60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/TMÀI MEN TOÀN PHẦN - FULL POLISHED

DTD6060TRUONGSON005-FP

DTD6060TRUONGSON007-FP DTD6060TRUONGSON008-FP

DTD6060TRUONGSON004-FP

DTD6060TRUONGSON002-FP

DTS6060LUSTER001-FP DTD6060TRUONGSON003-FP

DTD6060TRUONGSON001-FP

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/T

6DM01

MEN MỜ - MATT

6060WS013

6060WS014 6DM02

Công trình sử dụng gạch 6DM02 - 6060WS014

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/TMEN MỜ - MATT

6060CLASSIC010

6060CLASSIC009 6060CLASSIC007

Công trình sử dụng gạch 6060CLASSIC 07-09-10

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/TMEN MỜ - MATT

6060WS002

6060WS004

6060TAMDAO002

6060TAMDAO001

Công trình sử dụng gạch 6060TAMDAO001- 002

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



6060THACHNGOC001

MEN MỜ LÁNG - BABY SKIN MATT 60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/T

6060THACHANH0016060THACHANH0026060BINHTHUAN001

6060BINH THUAN002 6060BINH THUAN003

Công trình sử dụng gạch 6060THACHANH001

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



6060VENUS001

MEN MỜ LÁNG - BABY SKIN MATT 60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/T

6060VENUS0026060PHUSA003

6060PHUSA002

Công trình sử dụng gạch 6060VENUS001-002

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



60x60cm (23.6”x23.6”)
QCĐG: 4V/TMEN MỜ  HIỆU ỨNG KIM CƯƠNG - SWAROVKY

6060TRUONGSON006

6060MEKONG0026060MEKONG001

Công trình sử dụng gạch 6060MEKONG 002

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES



MEN MỜ - MATT 40x40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

50x50cm (19.7”x19.7”)
QCĐG: 6V/T

4040GOSAN001COTTO

5050GOSAN001

Công trình sử dụng gạch 5050GOSAN001 - 3030HOADA001

50
50

45GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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40x40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

4040THACHANH001

4040THACHANH002

4040SAPA001

4GA01

MUỐI TIÊU - SALT & PEPPER

4GA43

Sản xuất theo đơn đặt hàng - MTO
Products are made to order - MTO

40x40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

MEN MỜ - MATT
Công trình sử dụng gạch 4GA01

47GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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471

484

469

475

426428465

MEN BÓNG - GLOSSY

483 481

476

480

485

MEN MỜ - MATT 40x40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

40x40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

456

467

4040CK004

462

49GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MÀI MEN TOÀN PHẦN  - FULL POLISHED 40x80cm (15.7”x31.5”)
QCĐG: 4V/T

4080FANSIPAN001-FP-H+ 4080FANSIPAN003-FP-H+

4080TAYSON003-FP

4080TAYSON004-FP-H+

4080TAYSON001-FP 4080TAYSON002-FP

Công trình sử dụng gạch 4080TAYSON002-003-004-FP

H+ : Công nghệ Men Kháng khuẩn

STICKER KHANG KHUAN - KT 9cmx8.2cm - Decal ngoài trời

KHÁNG KHUẨN
GẠCH MEN - GRANITE

51GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN MỜ LÁNG - MATT BABY SKIN

4080FANSIPAN005-H+ 4080FANSIPAN006

4080FANSIPAN007-H+ 4080FANSIPAN008-H+

40x80cm (15.7”x31.5”)
QCĐG: 4V/T Công trình sử dụng gạch 4080FANSIPAN006-008

H+ : Công nghệ Men Kháng khuẩn

STICKER KHANG KHUAN - KT 9cmx8.2cm - Decal ngoài trời

KHÁNG KHUẨN
GẠCH MEN - GRANITE

53GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN MỜ - MATT

DTD4080GOSAN004

D
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80
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4

DTD4080GOSAN005

D
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80
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N
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5

40x80cm (15.7”x31.5”) - QCĐG: 4V/T
13x80cm (5.1”x31.5”) - QCĐG: 10V/T Công trình sử dụng gạch DTD1380GOSAN004

Sản xuất theo đơn đặt hàng - MTO
Products are made to order - MTO

55GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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3060DECOR001

3060DECOR002

3060FOSSIL001 3060FOSSIL002

3030FOSSIL001 3030FOSSIL002

MEN MỜ - MATT 30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T

30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/TMEN BÓNG - GLOSSY Công trình sử dụng gạch 3060FOSSIL 001

Granite - Porcelain 3030

57GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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DTD3060CANBERRA001DTD3060MELBOURNE001

DTD3030CANBERRA001

MEN BÓNG - GLOSSY 30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

3060HOABIEN004

3030HOABIEN004 3030HOABIEN002

MEN MỜ - MATT 30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T

3060CARARAS002

3030CARARAS002

Công trình sử dụng gạch 3060HOABIEN004 - 6060TRUONGSON 003
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59GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN BÓNG - GLOSSY 30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

3060ONIX0053060ONIX010 3060ONIX012 3060ONIX011

3030ONIX010 3030ONIX012

MEN MỜ - MATT 30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T

Công trình sử dụng gạch 3060ONIX 011 - 6060CLASSIC 007
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3060NUHOANG0023030NUHOANG002

61GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN MỜ  LÁNG - BABY SKIN MATT

3060PHUSA001 3060PHUSA002 3060PHUSA003

3060CLASSIC0123060CLASSIC011

30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T Công trình sử dụng gạch 3060PHUSA 003 và 4080GOSAN005

63GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN MỜ LÁNG - MATT BABY SKIN

3030VENU002

3060VENU002

V1
06

0V
EN

U
00

2

V1
06

0V
EN

U
00

4

3060VENU001

3030VENU004

3060VENU0043060VENU003

30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

10x60cm (3.94”x23.6”)
QCĐG: 10V/T

30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T

Công trình sử dụng gạch 3060VENU 001- 002 và 6060WS02 - V1060VENU002

Granite - Porcelain 3030

65GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN MỜ LÁNG - MATT BABY SKIN 30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

3060THACHMOC002 3060THACHMOC0013060MOSAIC007 3060MOSAIC008

3060GALAXY001 3060GALAXY002

MEN MỜ - MATT

Mẫu GALAXY khuôn tạo hình caro, có 2 màu xám và cam, 
được thiết kế dạng vân đá tự nhiên kết hợp hiệu ứng 3D 
tạo nên hình ảnh sinh động, phù hợp cho cả ốp tường và 
lát nền. Có thể ốp hoặc lát xen kẽ hoặc cắt làm viền trang 
trí, điểm trang trí theo các mẫu 3060 ốp tường có màu 
tương ứng của dòng sản phẩm men mờ láng (babyskin) 
3060VENU

The GALAXY model, with its chequered pattern, is available in 
either grey or orange, and is designed in natural stone-like pat-
terns combined with 3D effects creating lively pictures suitable 
for both wall and floor tile applications. This model of tile can be 
installed in alternating patterns, cut into pieces for framing or set 
oustanding in decorations like the model 3060 wall tiles which 
have similar colors as the smooth matte surface model 3060 
VENU (babyskin)

Công trình sử dụng gạch 3060MOSAIC 007 - 3060THACHMOC 001
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67GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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30x60cm (11.8”x23.6”)
QCĐG: 6V/T

3060DIAMOND0023060DIAMOND001

MEN MỜ  HIỆU ỨNG KIM CƯƠNG
SWAROVKY

Công trình sử dụng gạch 3060DIAMOND 001-002
69GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN BÓNG - GLOSSY 30x45cm (11.8”x17.7”)
QCĐG: 8V/T

7x30cm (2.76”x11.8”)
QCĐG: 10V/T

30x30cm (11.81”x11.81”)
QCĐG: 11V/T

3045PHALE001

387 300

MEN MỜ - MATT

3030PHALE001

3030ROCA001

3045HOADA001

3030HOADA001

3030HAIVAN001

3030HAIVAN002

3045ROCA0013045M001

V0730FALL001

345

3045HAIVAN001 3045HAIVAN002

V0730SUN001 V0730SUN002

71GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN BÓNG - GLOSSY 25x60cm (9.84”x23.6”)
QCĐG: 7V/T

D2560CARO001 D2560CARO002 D2560CARO003

25x40cm (9.8”x15.7”)
QCĐG: 10V/T

V0
66

0C
A

RO
00

1

V0
66

0C
A

RO
00

2

V0
66

0C
A

RO
00

3

25x25cm (9.8”x9.8”)
QCĐG: 16V/T

6x60cm (2.36”x23.6”)
QCĐG: 10V/T

Công trình sử dụng gạch 2560NGOCTRAI001 - D2560CARO001 - 6060WS013
7x30cm (2.76”x11.8”)

QCĐG: 10V/T

73GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference

GẠ
CH

 M
EN

 - 
Ce

ra
m

ic

72

25
60



3030SAND002 D2560SAND002

2560SAND001 2560SAND002

MEN BÓNG - GLOSSY 25x60cm (9.84”x23.6”)
QCĐG: 7V/T

2560LILY002

2560LILY001

V2560LILY002 D2560LILY002

3030LILY002

MEN MỜ - MATT 30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T Công trình sử dụng gạch 2560SAND001-002-D2560SAND002

75GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN BÓNG - GLOSSY 25x60cm (9.84”x23.6”)
QCĐG: 7V/T

3030TAMDAO001

2560TAMDAO001

MEN MỜ - MATT

2560NGOCTRAI001

3030BANA001

2560BANA001

3030NGOCTRAI001

Công trình sử dụng gạch 2560TAMDAO001-V1060CARO002

2560NGOCTRAI002

30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T

MEN MỜ - MATT

3030NGOCTRAI002

77GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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25x60cm (9.84”x23.6”)
QCĐG: 7V/TMEN MỜ - MATT

2560MOSAIC001 2560MOSAIC002

2560HOADAT001 2560HOADAT002

3030HOADAT002

D2560HOADAT002

Công trình sử dụng gạch 2560MOSAIC001và 6060CLASSIC01030x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/T

79GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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3030ROME002D2560ROME002

2560ROME001 2560ROME002

MEN MỜ - MATT

2560TREVN001

D2560TREVN002

30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/TMEN MỜ - MATT 25x60cm (9.84”x23.6”)

QCĐG: 7V/T
25x60cm (9.84”x23.6”)

QCĐG: 7V/T Công trình sử dụng gạch 2560TREVN001

Công trình sử dụng gạch 2560ROME 001-D2560ROME002 và 6060BINHTHUAN003

81GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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2560WOOD001 2560WOOD003

2560WOOD002

MEN MỜ - MATT 25x60cm (9.84”x23.6”)
QCĐG: 7V/T

2560TIENSA001 2560TIENSA002

2560TIENSA003 2560TIENSA004

3030TIENSA001

3030TIENSA003

30x30cm (11.8”x11.8”)
QCĐG: 11V/TMEN MỜ - MATT 25x60cm (9.84”x23.6”)

QCĐG: 7V/T

Công trình sử dụng gạch 2560WOOD 001 - 002 - 003

Công trình sử dụng gạch 2560TIENSA001-002
83GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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2540BAOTHACH001 2540BAOTHACH002 254002540TRANCHAU001

2540PHUSY0022540PHUSY001 2540PHUSY003 2540PHUSY004

V0625PHUSY002V0625PHUSY001 V0625PHUSY004

2540CARARAS001 2540CARARAS002 2540CARO018 2540CARO019

2540TAMDAO001

2525TAMDAO001

2525BAOTHACH001 2525BAOTHACH002

2540VENUS004

2525VENUS005
2525TRANCHAU001

2525PHUSY0022525PHUSY001 2525PHUSY003 2525PHUSY004

2525CARARAS001 2525CARARAS002
2525CARO019

MEN BÓNG - GLOSSY MEN BÓNG - GLOSSY25x40cm (9.8”x15.7”)
QCĐG: 10V/T

25x40cm (9.8”x15.7”)
QCĐG: 10V/T

MEN MỜ - MATT 25x25cm (9.8”x9.8”)
QCĐG: 16V/T

V0660ROSE001

V0660THIENHA001

V0660THIENHA002

V0660THIENHA003

V0660KYHA001

V1060VENU002

V1060VENU004

6.5x25cm (2.56”x9.8”)
QCĐG: 10V/T

TL01TL03 0504

2520 2541

MEN MỜ - MATT 25x25cm (9.8”x9.8”)
QCĐG: 16V/T

10x60cm (3.94”x23.6”)
QCĐG: 10V/T

6x60cm (2.36”x23.6”)
QCĐG: 10V/T

85

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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MEN BÓNG - GLOSSY

V0730HOAMAI001V0730CARO001

V0730FALL002 V0730FALL003

V0730FLOWER002

V0730FLOWER001

V0625PHUSY002

V0625PHUSY001

V0625DAISY001

V0625PHUSY004

V0730SUN001

V0730FALL001

V0730SUN002

V0730SUN003

V0660ROSE002

V0660CARO001

V0660CARO002

V0660CARO003

7x30cm (2.76”x11.8”)
QCĐG: 10V/T

6.5x25cm (2.56”x9.8”)
QCĐG: 10V/T

10x60cm (3.94”x23.6”)
QCĐG: 10V/T

6x60cm (2.36”x23.6”)
QCĐG: 10V/T

V1060DECOR002

V1060THOCAM001

V1060THOCAM002

V1060MOSAIC001

V1060DECOR001

V1060ROMA001

Công trình sử dụng gạch 25400 - V0625PHUSY001

V0730MOSAIC001

87GẠCH ỐP LÁT - WALL & FLOOR TILES

FLOOR & WALL TILE
Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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GROOVE TILES

GẠCH LÁT NỀN  -  FLOOR TILES

Gạch GRANITE - Porcelain Tiles Gạch sân vườn



MEN MỜ - MATT

DTD4040HOANGSA001

DTD4040TRUONGSA001

4040HOADA001

40cm x 40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

DTD5050TRUONGSAVN

50cm x 50cm (19.7”x19.7”)
QCĐG: 6V/T

DTD5050HOANGSAVN

MEN MỜ - MATT 40
40

93GẠCH SÂN VƯỜN - GROUVE TILES

FLOOR & WALL TILE
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Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference



4040NHSON001

MEN MỜ - MATT

4040SOIDA001

DAPHUQUOC

40cm x 40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/TMEN MỜ - MATT

4040CLG001

4040CLG002

4040CLG003

40cm x 40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

95GẠCH SÂN VƯỜN - GROUVE TILES

FLOOR & WALL TILE
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Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference



4040SUN001

4040SUN002

MEN MỜ LÁNG - BABY SKIN MATT 40cm x 40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

4040LASEN001

4040GRASS001

4DM01

MEN MỜ LÁNG - BABY SKIN MATT 40cm x 40cm (15.7”x15.7”)
QCĐG: 6V/T

MEN MỜ - MATT

4040DASONTRA001

4040DASONTRA002

97GẠCH SÂN VƯỜN - GROUVE TILES

FLOOR & WALL TILE
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Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference



WATER JET TILES

GẠCH LÁT NỀN 
FLOOR TILES

Gạch GRANITE - Porcelain Tiles



GẠCH CẮT THỦY LỰC - WATER JET TILES

Sản xuất theo mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu của khách 
hàng như:
- Có thể thay đổi kích thước của mẫu hiện có theo yêu 
cầu của khách.
- Sản xuất các mẫu theo ý tưởng của khách như cắt 
hình cá heo, trống đồng…

Products are manufactured to existing model 
designs or made to order:
- Able to increase or decrease model sizes to 
order
- Produced in accordance with customers’ specific 
ideas such as cutting the tiles in dolphin or kettle-
drum shapes

Công trình sử dụng gạch 6060HAIVAN001 và gạch cắt Thủy lực
101GẠCH CẮT THỦY LỰC - WATER JET TILES

FLOOR & WALL TILE
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Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference



GẠCH CẮT THỦY LỰC - WATER JET TILES Công trình sử dụng gạch 8080FANSIPAN 001 và gạch cắt Thủy lực 
103GẠCH CẮT THỦY LỰC - WATER JET TILES

FLOOR & WALL TILE
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Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference



GẠCH CẮT THỦY LỰC - WATER JET TILES
Công trình sử dụng gạch 3060DIAMOND 002 và gạch cắt Thủy lực 

105GẠCH CẮT THỦY LỰC - WATER JET TILES

FLOOR & WALL TILE
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Màu sắc của gạch trong catalogue có thể khác so với thực tế do công nghệ in ấn
In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference
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